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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM CNTT VÀ THƯ VIỆN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2025 

BÁO CÁO 

Marketing sản phẩm, dịch vụ thông tin và đánh giá hoạt động thư viện năm 2025 

Thực hiện Kế hoạch “Marketing sản phẩm, dịch vụ thông tin và đánh giá hoạt 

động thư viện năm 2025”, Thư viện thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thư viện 

(sau đây gọi tắt là Thư viện) tiến hành đánh giá hiệu quả nguồn lực thông tin, các sản phẩm, 

dịch vụ năm 2025, từ đó đưa ra đề xuất nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Qua thực tiễn 

triển khai và kết quả khảo sát ý kiến người sử dụng thư viện (NSDTV) , Thư viện xin được 

báo cáo như sau:  

- Hình thức khảo sát: Năm 2025, Thư viện đổi mới phương thức khảo sát, thu thập ý 

kiến phản hồi của bạn đọc từ khảo sát giấy sang khảo sát online. Đối tượng bạn đọc sử 

dụng thư viện là cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên văn bằng 

1,2. 

- Thời gian khảo sát: 21/11 – 04/12/2025 

- Kết quả Khảo sát thu được: 311 câu trả lời, trong đó có 306 câu trả lời hợp lệ và 05 

không hợp lệ. Cụ thể: 

+ Cán bộ, giảng viên: 14 

+ Sinh viên chính quy: 253  

+ Học viên cao học, Nghiên cứu sinh: 23 

+ Sinh viên văn bằng 1, văn bằng 2: 16 

I. Marketing sản phẩm, dịch vụ thông tin thư viện 

1.1. Nguồn lực thông tin 

1.1.1. Tài liệu in 

 Năm 2025, Thư viện tiếp nhận 182 tên tài liệu tặng biếu = 664 cuốn (năm 2024: 116 

tài liệu = 361 cuốn).  

- Theo khảo sát, các chỉ số về mức độ hài lòng của bạn đọc về tài liệu in của thư viện 

thể hiện ở bảng số liệu sau: Rất hài lòng: 43.8%, Hài lòng: 44.2%, Bình thường: 12.0%, 

Không hài lòng: 0% 

Thư viện luôn chú trọng xây dựng kế hoạch bổ sung tài liệu hàng năm. Năm 2025, 

Thư viện đang tiến hành bổ sung tài liệu với tổng kinh phí là  995.179.365 đồng (gồm sách 

in, sách điện tử, cơ sở dữ liệu); thường xuyên tiến hành thu thập yêu cầu bổ sung tài liệu 

thông qua các nguồn: danh mục sách mới của các nhà xuất bản; rà soát học liệu; yêu cầu 

của cán bộ, giảng viên và người học; thu nhận tài liệu nội sinh; trao đổi tài liệu với các 

trường liên kết và nhận tài liệu tặng biếu,…  
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Tuy các chỉ số về mức độ rất hài lòng và hài lòng của bạn đọc luôn giữ ở tỷ lệ cao, 

nhưng năm 2025, qua khảo sát còn nhiều ý kiến cho rằng tài liệu in chưa kịp thời cập nhật 

và mức độ đáp ứng các ấn bản mới, số lượng sách tham khảo chưa nhiều,…Không còn bạn 

đọc không hài lòng về tài liệu in, giảm so với năm 2024 là 0,7% 

1.1.2. Tài liệu số 

 - Hiện tại, Thư viện đã số hoá được gần 20.000 tài liệu. Năm 2025, Thư viện tiếp 

tục số hoá giáo trình, luận án, luận văn, khoá luận tốt nghiệp đề tài nghiên cứu khoa học, 

kỷ yếu hội thảo khoa học với: 2.846 tài liệu (giáo trình, luận án, luận văn, khoá luận tốt 

nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học, kỷ yếu hội thảo khoa học, tài liệu CSDL ASEAN), 

tổng kinh phí số hoá là 117.377.175đ (năm 2024: kinh phí 108.721.200); Xây dựng cơ sở 

dữ liệu văn bản pháp luật các nước ASEAN 200 tài liệu; sưu tầm, cập nhật nguồn tài liệu 

truy cập mở miễn phí từ mạng Internet: 50 tài liệu (năm 2024 là 44 tài liệu). 

- Số lượt truy cập tài liệu số từ 20/11/2024 đến 20/11/2025 là 7.565 bạn đọc = 

488.907 lượt tài liệu số được lưu thông (cùng kỳ năm 2024: 7.565 bạn đọc = 468.830 lượt 

tài liệu số được lưu thông) 

- Theo khảo sát, các chỉ số về mức độ hài lòng của bạn đọc về tài liệu số như sau:  

Nội dung 
Rất hài 

lòng 
Hài lòng 

Bình 

thường 

Không hài 

lòng 

Số lượng tài liệu số 38.7% 43.1% 15.2% 3.0% 

Chất lượng tài liệu số 36.3% 43.6% 8.4% 1.7% 

Mức độ cập nhật tài liệu số 32.8% 41.2% 22.3% 3.7% 

Mức độ đáp ứng tài liệu số 35.4% 45.6% 16.7% 2.3% 

So với năm 2024, các chỉ số rất hài lòng và hài lòng duy trì ở mức cao, đặc biệt là chất 

lượng tài liệu số. Tuy nhiên, mức độ cập nhật và đáp ứng vẫn còn hơn 3% không hài lòng, 

chủ yếu do. 

- Hạn chế:  

+ Một số tài liệu số chưa có bản cập nhật mới. 

+ Tìm kiếm tài liệu số đôi khi chưa trả kết quả phù hợp. 

+ Vào buổi tối hệ thống thỉnh thoảng lỗi hoặc phản hồi chậm. 

- Nguyên nhân:  

+ Bạn đọc không nắm được thông tin xuất bản, có tài liệu chỉ tái bản, không sửa đổi bổ 

sung, không ảnh hưởng đến nội dung của tài liệu. 

+ Thư viện chưa bổ sung được nhiều sách điện tử. 

+ Nhiều bạn đọc còn chưa nắm rõ được cách tra cứu, cách đặt dấu uý oà. 

+ Máy chủ tải lớn vào giờ cao điểm. 

- Đề xuất: 

 + Tiếp tục số hóa nguồn tài liệu nội sinh và các nguồn tài liệu khác. 
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 + Tìm kiếm và bổ sung sách điện tử từ các nhà xuất bản trong nước, nước ngoài. 

 + Cải thiện thuật toán tìm kiếm 

+ Tăng cường năng lực hệ thống máy chủ thư viện số. 

1.1.3. Các Cơ sở dữ liệu, sách, tạp chí điện tử tại Thư viện, trang thư viện pháp luật. 

- Thư viện tiếp tục duy trì quyền truy cập Cơ sở dữ liệu (CSDL) pháp luật trực tuyến 

Heinonline và CSDL Sách điện tử của Nhà xuất bản Oxford University Press, trang 

thuvienphapluat.vn; 

- Bổ sung sách điện tử của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM và NXB Thông tin truyền 

thông; 

- Năm 2024, Thư viện mua tài khoản và làm các thủ tục thỏa thuận với Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn và truyền thông Luật Việt Nam  

- Về công tác truyền thông các CSDL: thường xuyên đăng tải thông tin giới thiệu, tài 

liệu hướng dẫn của các cơ sở dữ liệu trên cổng thông tin thư viện, Fanpage, Zalo OA;… 

- Qua khảo sát, có 99,4% NSDTV rất hài lòng, hài lòng và đánh giá trung lập về CSDL 

Heinonline, 0.6% bạn đọc không hài lòng; 

- Đối với CSDL Sách điện tử của Nhà xuất bản Oxford University Press, có 99,3% 

NSDTV lựa chọn sử dụng rất hài lòng và hài lòng; 13,7% NSDTV đánh giá bình thường; 

0,7% NSDTV đánh giá không hài lòng; 

- Về Cơ sở dữ liệu sách điện tử NXB Tổng hợp TPHCM và NXB Thông tin và Truyền 

thông là một CSDL mới được Thư viện bổ sung năm 2025. Theo khảo sát 99 NSD, chỉ số 

rất hài lòng và hài lòng của bạn đọc chiếm 86,3%, đánh giá bình thường chiếm 12,6%; 

0.6% bạn đọc không hài lòng; 

- Về các trang văn bản pháp luật (luatvietnam, thuvienphapluat) có 99,6% bạn đọc qua 

khảo sát đã sử dụng đều đánh giá từ mức tiêu chuẩn đến rất hài lòng, chỉ có 1 bạn đọc đánh 

giá ko hài lòng, chiếm 0,4%. 

* Về tài nguyên thông tin nói chung 

Với nguồn lực thông tin đa dạng, phong phú, là một trong những thư viện chuyên ngành 

lớn nhất trong hệ thống thư viện luật, trong đó có gần 30.000 tài liệu in; 19.592 tài liệu số. 

Ngoài các nguồn tài liệu trên, Thư viện còn có cơ sở dữ liệu pháp luật trực tuyến 

Heinonline, sách điện tử, tài liệu điện tử của dự án Multrap, tài liệu truy cập mở,… Bên 

cạnh đó, Trường còn kết nối với một số thư viện tại các trường đào tạo về luật khác, 

NSDTV có thể sử dụng một số dịch vụ thư viện tại các cơ sở này.  

1.2. Sản phẩm thông tin 

1.2.1. Cổng thông tin thư viện 

- Duy trì công tác quản trị cổng thông tin thường xuyên, có kiểm duyệt nội dung trước 

khi đăng, thông tin đăng tải nhanh chóng, đa dạng, bao quát đầy đủ các hoạt động, sản 

phẩm, dịch vụ của thư viện. 
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- Từ tháng 11/2024 – 11/202 có 41.548.672 lượt NSDTV truy cập cổng thông tin (giảm 

so với năm 2024: 61.798120 lượt) 

- Kết quả khảo sát có 94,6% NSDTV được hỏi sử dụng cổng thông tin (tăng 3,6% so 

với năm 2024: 91,5%), tỉ lệ NSDTV rất hài lòng và hài lòng về cổng thông tin là 88,9%, 

1,3% bạn đọc không hài lòng (năm 2024 không có bạn đọc không hài lòng) 

- Hạn chế: Cổng thông tin bị mất kết nối, ảnh hưởng đến việc tìm tài liệu, khai thác tài 

liệu số của NSDTV. 

- Nguyên nhân: phản hồi từ bạn đọc chưa hài lòng là do tốc độ tải trang, lỗi đăng nhập 

vào một số thời điểm. 

- Đề xuất: Phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm quản lý kiểm tra kết nối máy chủ và 

đường truyền mạng thường xuyên để khắc phục tình trạng mất kết nối, đảm bảo vận hành 

cổng thông tin liên tục. 

1.2.2. Thông báo sách mới 

- Thư viện duy trì ấn phẩm Thông báo sách mới hàng tháng và đăng tải qua cổng thông 

tin, Fanpage: 12 thông báo sách mới. 

- Qua khảo sát, có 43,7% NSDTV sử dụng ấn phẩm thông báo sách mới (tăng 20,3% so 

với năm 2024 là 23,4%) 

- Hạn chế: Mặc dù chỉ số về lượng bạn đọc quan tâm đến thông báo sách mới tăng, tuy 

nhiên vẫn chưa thu hút được nhiều NSDTV sử dụng.  

- Nguyên nhân: Có nhiều kênh thông tin để xem được tài liệu mới nhập về thư viện: 

Trên giao diện tra cứu tại cổng thông tin thư viện thường xuyên cập nhật thông tin, hình 

ảnh các tài liệu mới; qua kênh fanpage giới thiệu sách mới nhập về thư viện; qua email hệ 

thống tự động gửi thông báo sách mới đến NSDTV khi biểu ghi mới được công bố. 

- Đề xuất: ưu tiên truyền thông các đầu sách chuyên ngành hấp dẫn, bổ sung hình ảnh 

trực quan. 

1.2.3. Video/bài giới thiệu sách mới: 

- Biên tập 48 bài viết/video giới thiệu sách.  

- Các bài giới thiệu sách tập trung phân tích những nội dung đặc sắc của cuốn sách, đảm 

bảo bao quát đầy đủ nội dung của sách; video thu hút, hình ảnh sinh động. 

- Có 32,2% NSDTV quan tâm đến các bài giới thiệu sách (tăng 11,5% so với năm 2024: 

20,7%), khảo sát bạn đọc đánh giá không hài lòng chiếm 2%. 

Bạn đọc đã quan tâm nhiều hơn đến các ấn phẩm được Thư viện viết giới thiệu, ghi âm 

và đăng tải trên Cổng thông tin Sách chọn lọc để giới thiệu chưa thu hút được bạn đọc, 

giọng thu âm chưa tốt. 

Đề xuất: 

+ Tiếp tục đổi mới nội dung trình bày bài review/video giới thiệu sách, cần ưu tiên giới 

thiệu sách luật.  
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+ Tăng cường quảng bá trên cổng thông tin, Fanpage,… 

1.2.5. Bản tin số về pháp luật 

- Biên tập và xuất bản 12 bản tin số về pháp luật  

- Qua khảo sát, có 34.9% NSDTV sử dụng bản tin số về pháp luật (tăng 5,4% so với 

2024), 85,3% NSDTV đánh giá rất hài lòng, hài lòng và 14,8% đánh giá trung bình về sản 

phẩm; 0,9% NSDTV không hài lòng (giảm 0,3% so với năm 2024) 

- Hạn chế: Hình ảnh chưa đẹp mắt, chưa phong phú nên chưa thu hút được bạn đọc 

- Đề xuất: Nghiên cứu thay đổi hình thức làm Bản tin số về pháp luật. 

1.3. Dịch vụ thông tin 

Tổng số lượt tài liệu lưu thông: 37.304 cuốn (mượn: 18.342  cuốn, trả: 18.962 cuốn). 

Năm 2025, do Thư viện đang tiến hành sửa chữa, cải tạo nên có một khoảng thời gian từ 

20/9 đến 05/11, Thư viện không phục vụ mượn trả. Vì vậy, chỉ số lượt tài liệu lưu thông 

giảm so với năm 2024 là: 39.852 cuốn. 

1.3.1. Dịch vụ đọc tại chỗ, mượn về nhà 

 - Lượt NSD ra vào thư viện từ tháng 11/2024 đến tháng 11/2025 là 55.290 lượt bạn 

đọc (6.107 bạn đọc)  

 - Lượt NSDTV mượn trả tủ gửi đồ là 40.856 lượt (năm 2024: 39.782 lượt) 

  - Phục vụ mượn tài liệu: 37.304 cuốn (mượn: 18.342  cuốn, trả: 18.962 cuốn) 

- Các chỉ số đánh giá không hài lòng về dịch vụ đọc tại chỗ và mượn về nhà giảm đáng 

kể so với năm 2024: 

Nội dung 2024 2025 

Dịch vụ đọc tại chỗ 2,9% 0% 

Dịch vụ mượn về nhà 7,3% 0.8% 

- Hạn chế:  

Vẫn còn NSDTV đánh giá bình thường về dịch vụ đọc tại chỗ và dịch vụ mượn tài liệu 

về nhà mặc dù tỷ lệ này không cao. 

- Nguyên nhân:  

+ Một số NSDTV phản ánh về việc thiếu ổ điện tại các Phòng đọc. 

+ Một số NSDTV không nắm rõ thông tin nên không đặt cược tiền đúng thời gian quy 

định, do dó không được sử dụng dịch vụ mượn về nhà.  

+ Thư viện tiến hành cải tạo, sửa chữa Phòng mượn và Phòng đọc 1 của Thư viện nên 

không gian đọc tại chỗ chỉ còn được sử dụng ở Phòng đọc 2, Phòng mượn cũng bị hạn chế 

do thay đổi vị trí các giá kệ, có thời điểm đóng cửa phục vụ. 

- Đề xuất:  

+ Tăng cường thêm ổ điện tại các Phòng đọc. 

+ Thiết lập sơ đồ Phòng mượn cụ thể, chi tiết hơn 
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+ Tiếp tục quảng bá phương thức phục vụ mượn, trả tự động và chính sách mượn, trả 

tài liệu tại Phòng mượn. 

1.3.2. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ NSDTV 

- Tổng lượt tư vấn từ tháng 11/2024 đến tháng 11/2025 là 7.314 lượt. Trong đó: 

+ Tư vấn tại chỗ: 5.200 (giảm so với năm 2024: 7.433), 90% chủ động, đạt chỉ tiêu đề 

ra.  

+ Tư vấn trực tuyến: 2.114 (bằng so với năm 2024).  

- Về chất lượng dịch vụ:  

Stt Mục tiêu Kết quả 

2024 

Chỉ tiêu 

2025 

Kết quả 

2025 

1 - Tư vấn hỗ trợ NSDTV tại chỗ: 

+ Đảm bảo chỉ dẫn tài liệu tại các giá chính 

xác 

+ Cán bộ thư viện chủ động hỗ trợ NSDTV 

 

100% 

 

71,1% 

 

 

100% 

 

75% 

 

 

100% 

 

90% 

 

2 - Tư vấn trực tuyến qua Facebook, Email, 

Zalo 

+ Thời gian tư vấn trực tuyến kịp thời 

+ Tư vấn về chính sách, quy định, nội quy 

thư viện, cấp lại tài khoản số,… đầy đủ, 

chính xác 

+ Tư vấn về tài liệu đầy đủ, chính xác 

 

 

99,8% 

100% 

 

 

100% 

 

 

99% 

98% 

 

 

98% 

 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

3 - NSDTV hài lòng về tinh thần, thái độ 

phục vụ của cán bộ thư viện 

94,1% 95% 91,8% 

Từ bảng đối sánh chất lượng dịch vụ năm 2025 so với năm 2024 có thể thấy tỷ lệ % 

NSDTV hài lòng về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ thư viện giảm. Trên thực tế, năm 

2025, Thư viện triển khai đồng thời hoạt động điều chỉnh cách thức làm việc và cải tạo cơ 

sở vật chất, trong quá trình sửa chữa làm thay đổi không gian, luồng di chuyển và cách 

thức tiếp cận dịch vụ; cán bộ Thư viện phải thích ứng với một số quy trình mới. Những 

yếu tố này khiến trải nghiệm của bạn đọc bị gián đoạn, thời gian chờ đợi kéo dài hơn, đồng 

thời giao tiếp giữa cán bộ và người sử dụng chưa thật sự linh hoạt như giai đoạn ổn định. 

Đây là nguyên nhân chính khiến mức độ hài lòng về thái độ phục vụ giảm nhẹ so với năm 

2024. Tỷ lệ NSDTV đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ thư viện từ mức độ rất 

hài lòng và hài lòng là 91,8%, bình thường: 6,7% không hài lòng 1% (tăng so với năm 

2024: 0%). Tỷ lệ NSDTV đánh giá đạt theo khung đánh giá được điều chỉnh từ năm 2024 

từ mức đạt là: 99%  
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Đề xuất: nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ thư viện; phổ biến, quán triệt nội quy 

thư viện để bạn đọc cùng hợp tác thực hiện đúng nội quy đề ra. 

1.3.3. Dịch vụ Truy cập wifi, internet 

 Nội dung 
Rất hài 

lòng 
Hài lòng 

Bình 

thường 

Không hài 

lòng 

Truy cập Internet, Wifi 41.5% 40.1% 14.6% 3.8% 

- Tỷ lệ NSDTV đánh giá rất hài lòng và hài lòng về dịch vụ: 81,6% (tăng 7,5% so với 

năm 2024); đánh giá không hài lòng 3,8% (tăng so với năm 2024: 0,7%) 

Nguyên nhân: Mạng Wifi chưa phủ sóng hết tại các phòng phục vụ của thư viện, đôi lúc 

truy cập yếu. 

- Đề xuất: Nâng cấp thiết bị phát wifi mạnh hơn.  

1.3.4. Dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu 

Năm 2025, Thư viện thực hiện việc thay đổi không gian phục vụ và tiến hành sửa 

chữa, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, một số khu vực 

chức năng phải tạm thời điều chỉnh và thu hẹp hoạt động. Vì vậy, dịch vụ cung cấp bản 

sao tài liệu trong giai đoạn này bị hạn chế về phạm vi và thời gian phục vụ. Ngoài ra, hệ 

thống máy photocopy được trang bị các thao tác hướng dẫn NSDTV photo còn phức tạp, 

thường xuyên bị lỗi, kẹt giấy. 

- Đề xuất: Tăng cường bảo trì hệ thống máy photocopy tại các phòng đọc. 

1.3.5. Dịch vụ Cung cấp phòng học nhóm 

- Năm 2025, Thư viện phục vụ 05 phòng thảo luận nhóm, bao gồm: 04 phòng tại tầng 2 

và 01 phòng tại tầng 4 nhà D. Tính từ ngày 20/11/2024 đến ngày 20/11/2025, 05 Phòng 

học nhóm phục vụ: 747 nhóm = 6.367 bạn đọc 

- Theo khảo sát, NSDTV đánh giá rất hài lòng và hài lòng về dịch vụ là 87,6%, bình 

thường là 12.4%, không có bạn đọc không hài lòng. 

Hạn chế: Phòng thảo luận nhóm tại Tầng 4 nhà D không có wifi, các máy tính tại phòng 

đều không có mạng; thời gian cho mỗi ca sử dụng Phòng học nhóm tại tầng 2 - Phòng đọc 

2 hơi ngắn (1,5h). Trong thời gian sửa chữa, Thư viện không phục vụ 04 Phòng học nhóm 

tại tầng 2. 

Đề xuất:  

+ Nâng cấp đường truyền mạng cho Phòng thảo luận nhóm tại tầng 4 

+ Đề xuất tăng giờ phục vụ mỗi ca của Phòng học nhóm lên thành 2h/ca 

1.3.6. Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu 

Theo khảo sát, có 41 NSDTV đề xuất dịch vụ, tuy nhiên bạn đọc thực hiện trả lời bảng 

hỏi đang hiểu sai nội dung này. Theo thực tế, năm 2025, không có bạn đọc đề nghị được 

cung cấp dịch vụ thông tin theo yêu cầu. 

- Hạn chế: NSDTV là bạn đọc của Trường ít có nhu cầu sử dụng các dịch vụ 
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- Nguyên nhân: Nhiều NSDTV ngoài trường muốn sử dụng dịch vụ Photocopy và các 

dịch vụ khác nhưng thư viện chỉ cung cấp thông tin tóm tắt của tài liệu; một số NSDTV 

muốn được cung cấp các tài liệu như: luận văn, luận án, sách tham khảo…  nhưng hiện tại 

trường chưa có chính sách phục vụ bạn đọc ngoài trường nên việc cung cấp các dịch vụ 

gặp nhiều khó khăn vì vấn đề quyền sở hữu trí tuệ. 

- Đề xuất: Tiếp tục truyền thông dịch vụ trên các kênh thông tin. 

1.4. Truyền thông, quảng bá và xây dựng quan hệ công chúng giữa thư viện với 

NSDTV 

1.4.1. Truyền thông, quảng bá 

- Thường xuyên cập nhật thông báo mới, thông tin về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện… lên 

cổng thông tin Trường và thư viện, Fanpage, group của sinh viên các khóa, Zalo OA, gửi 

thông báo qua Email của cán bộ, giảng viên… 

- Đa dạng hoá sản phẩm truyền thông: poster, hình ảnh minh hoạ, thay đổi ảnh bìa, 

avatar theo sự kiện,… làm video ngắn về quy trình mượn – trả tự động, nội quy thư viện, 

cập nhật thông tin mới trong các video hướng dẫn thực hành tập huấn kĩ năng thông tin. 

- Tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng thư viện xanh, không rác thải nhựa. Liên tục 

thực hiện tuyên truyền để nâng cao ý thức của sinh viên về xây dựng thư viện xanh không 

rác thải nhựa thông qua hình thức: dán poster trên bảng tin, trên tường, thường xuyên nhắc 

nhở trực tiếp bạn đọc ra, vào thư viện hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa. 

- Qua khảo sát, mức độ đánh giá của bạn đọc về công tác truyền thông là: Rất hài lòng 

và Hài lòng: 84,4% (tăng 7,4% so với năm 2024); Không hài lòng: 0,7% 

- Hạn chế: Các kênh đăng video chưa thu hút được nhiều NSD (Youtube, Tiktok), 

Công tác truyền thông chưa có nhiều đổi mới nên nhiều thông tin chưa tiếp cận được với 

bạn đọc. 

- Đề xuất: Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác truyền thông, quảng bá Thư viện và 

các dịch vụ của Thư viện; đổi mới nội dung làm video phù hợp với xu hướng của sinh viên. 

1.4.2. Xây dựng quan hệ công chúng giữa thư viện với NSDTV 

Tổ chức Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam và hội nghị bạn đọc năm 2025; trưng bày 

sách chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV của Đảng bộ Trường. Bên cạnh đó, công tác 

xây dựng quan hệ công chúng giữa Thư viện với người sử dụng thư viện luôn là một nhiệm 

vụ quan trọng nhằm nâng cao hình ảnh, uy tín và chất lượng phục vụ của Thư viện. Thông 

qua việc duy trì các kênh truyền thông, hướng dẫn sử dụng thư viện, tiếp nhận và phản hồi 

ý kiến bạn đọc, Thư viện đã từng bước tạo dựng mối quan hệ gắn bó, thân thiện và tin cậy 

với người sử dụng. Bên cạnh đó, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm của 

cán bộ thư viện cùng với việc cải tiến dịch vụ theo nhu cầu thực tế của bạn đọc đã góp 

phần nâng cao mức độ hài lòng, tăng cường sự tương tác hai chiều và khẳng định vai trò 

của Thư viện trong hoạt động học tập, nghiên cứu. 
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1.5. Đánh giá chung 

1.5.1. Chất lượng phục vụ nói chung 

- Theo khảo sát, tỷ lệ NSDTV đánh giá rất hài lòng và hài lòng về chất lượng phục vụ 

của thư viện là 94% (tăng so với năm 2024: 89,5%), bình thường: 5,7%, không hài lòng: 

0.3% (năm 2024 là 0%).  

- Tỷ lệ NSDTV đánh giá rất hài lòng và hài lòng về các tiện ích của thư viện: 81,9% (tăng 

so với năm 2024 là 72,5%), bình thường 16,4%, không hài lòng: 1,7% (tăng tỷ lệ không hài 

lòng so với năm 2024: 0,7%) 

1.5.2. Nhận xét 

- Các sản phẩm, dịch vụ thông tin thư viện thu hút được nhiều NSDTV quan tâm, sử 

dụng. Chất lượng phục vụ ngày càng nâng cao. 

- Các công việc đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đạt chỉ tiêu đề ra và đạt ở 

mức cao.  

- Do có sự thay đổi về cách đánh giá trong bảng khảo sát năm 2024 (bỏ thang điểm “Rất 

không hài lòng”, thêm thang điểm “Bình thường”) nên các chỉ số có thay đổi. Điểm đáng 

lưu ý là các chỉ số đánh giá không hài lòng giảm đáng kể đối với các sản phẩm, dịch vụ và 

chất lượng phục vụ của Thư viện. Mức đánh giá "Bình thường" xuất hiện đồng thời phản 

ánh trạng thái trung lập của bạn đọc, mức đánh giá này giúp Thư viện phân loại phản hồi 

một cách hợp lý, nắm bắt những yếu tố chưa hoàn thiện để từ đó đề xuất giải pháp. 

- Có dịch vụ không được nhiều NSDTV quan tâm và sử dụng: photocopy, cung cấp 

thông tin theo yêu cầu. 

1.5. 3. Đề xuất 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện 

hiện có. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền các dịch vụ còn ít NSDTV sử dụng. 

 

II. Đánh giá hoạt động thư viện 

2.1. Kết quả đánh giá các tiêu chí được đưa ra trong kế hoạch như sau:  

STT Tiêu chí Thư viện đánh giá Khảo sát NSD Ghi chú 

1 
Số lượt mượn trên 

đầu người 

37.304 lượt mượn/2.144 bạn 

đọc (17.4 lượt/người) 
  

2 
Sự chính xác trong 

xếp giá TL 

Việc kiểm sắp xếp tài liệu được 

thực hiện trong mỗi ca trực. 

Theo số liệu từ “Sổ theo dõi 

sắp xếp tài liệu tại Phòng đọc”, 

số lượng tài liệu sắp xếp sai vị 
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trí trong các ca trực ở mỗi kho 

không quá 3 tài liệu (đảm bảo 

theo mục tiêu chất lượng của 

Thư viện đã xây dựng). 

3 

Thời gian hoàn 

thành các dịch vụ 

tra cứu 

Việc tư vấn tại chỗ và tư vấn 

online đảm bảo đúng thời gian. 
100%  

4 
Tỷ lệ BĐ truy cập 

TL số 

8.414 bạn đọc/11.689 tài liệu 

(72%) 
  

5 
Số lượt sử dụng 

TV/đầu người 

54.805/6.107  

(12.8 lượt/người) 

 

 

(số lượng 

bạn đọc sử 

dụng trực 

tiếp thư 

viện, 

không tính 

số lượng 

sinh viên ở 

các địa 

phương) 

6 

Tỷ lệ % người dùng 

không thuộc đối 

tượng phục vụ của 

TV 

Số lượng bạn đọc thuộc các cơ 

sở đào tạo có liên kết hợp tác 

(hỗ trợ bạn đọc khai thác sử 

dụng nguồn tài liệu số) 0,06% 

(5 người/1.003 lượt) 

  

7 
Mức độ dễ hay khó 

khi tiếp cận TL 
 

Tỷ lệ tiếp cận 

nguồn TL: 

- Tài liệu in: 

99,6% 

- Tài liệu số: 

98,6% 

 

8 
Tỷ lệ % TNTT 

không được sử dụng 
45,7%   

9 
Số lượng TL được 

số hóa/1000 TL 

Tỉ lệ tài liệu số/tổng tài liệu của 

Thư viện:19.592/83.291 
  



11 

 

10 
Số lượt tải về/truy 

cập của TL số 

555.394 lượt/11.689 đầu tài 

liệu được truy cập 
  

11 

Sự kết nối với 

nguồn TL bên ngoài 

TV 

-Thư viện Trường ĐHLHN 

hợp tác với 8 cơ sở đào tạo 

trong nước. TV duy trì cung 

cấp dịch vụ thư viện, trao đổi 

tài liệu (Năm 2025: Gửi đi 656 

cuốn tạp chí; nhận về 466 cuốn 

tạp chí; 30 cuốn giáo trình) 

-Lượt Bạn đọc các trường sử 

dụng tài liệu của Đại học Luật 

Hà Nội: 

5 bạn đọc sử dụng tài liệu số = 

1.003 lượt 

  

12 
Sự phù hợp của 

TNTT 
 

- Tài liệu in: 

100% 

- Tài liệu số: 

97.7% 

 

13 
Sự phong phú, đa 

dạng của TNTT 
 

- Tài liệu in: 

+ Số lượng: 

100% 

+ Chất lượng: 

100% 

- Tài liệu số: 

+ Số lượng: 

97% 

+  Chất lượng: 

98,3% 

 

14 
Mức độ cập nhật 

của TNTT 
 

- Tài liệu in: 

98,3% 

- Tài liệu số: 

96.3% 

 

15 
Sự hài lòng của BĐ 

về TNTT. 
 

- Tài liệu in: 

100% 

- Tài liệu số: 

97.3% 
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16 

Khảo sát mức độ 

đáp ứng nhu cầu 

đào tạo, NCKH và 

phục vụ cộng đồng. 

 

- Tài liệu in: 

100% 

- Tài liệu số: 

97.7% 

 

17 
Mức độ phù hợp các 

nguồn học liệu 
Đảm bảo phù hợp 

Học liệu các 

môn học được 

rà soát và bổ 

sung theo đề 

cương môn học 

của từng khoa 

theo từng năm. 

Vì vậy, năm 

2025 không đưa 

vào khảo sát 

đánh giá từ phía 

bạn đọc 

 

18 

Hiệu quả đầu tư đối 

với TNTT (số lượng 

đến sử dụng TV, 

truy cập trang WEB, 

tài liệu số, lượt 

mượn tài liệu) 

Đảm bảo. 

6.107 bạn đọc vào thư viện = 

54.805 lượt; 8.414 bạn đọc sử 

dụng thư viện số = 555.394 

lượt tài lưu số được lưu thông; 

41.548.672 lượt NSDTV truy 

cập cổng thông tin; 40.856 lượt 

mượn trả tài liệu in 

-Tổng số tài liệu bổ sung năm 

2025 là 182 tên = 664 cuốn. 

 

  

19 

Tính hợp lý của 

chiến lược/kế hoạch 

bổ sung. 

Đang tiến hành bổ sung tài 

liệu, tổng số tài liệu bổ sung 

năm 2025; tổng kinh phí cho 

việc mua tài liệu là  

995.179.365 đồng (gồm sách 

in, sách điện tử, cơ sở dữ liệu) 

  

20 
Công tác xử lý tài 

liệu: Tính chính xác, 

Đảm bảo mức độ chính xác, 

đầy đủ theo quy định của TV, 

Thông tin đầy 

đủ, chính xác, từ 

khóa phù hợp 
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đầy đủ, hệ thống, 

cập nhật 

được kiểm tra cập nhật hàng 

ngày. 

với chủ đề tài 

liệu: 94,9% 

21 

Công tác lưu trữ, 

bảo quản tài liệu: 

Chính xác, đầy đủ 

- Công tác bảo quản tài liệu 

luôn được chú trọng ở Phòng 

đọc và Phòng mượn. Việc kiếm 

soát tài liệu tại các kho tuân thủ 

theo đúng quy trình làm việc. 

Tài liệu bị rách trang, bong bìa 

được kịp thời khắc phục, xử lý. 

Tuy nhiên việc công tác lưu 

trữ, bảo quản còn nhiều hạn 

chế: 

+ Việc bảo quản tài liệu tại thư 

viện chưa đảm bảo quản do 

thiếu thiết bị hỗ trợ công tác 

bảo quản tài liệu (chống ẩm  

mốc, các thiết bị  làm mát tại 

kho lưu trữ tài nhiều bản, tài 

liệu ít có nhu cầu sử dụng. 

+ Diện tích lưu trữ tài liệu còn 

chật hẹp, chưa đảm bảo yếu 

cầu độ ẩm và không khí, ánh 

sáng (có những giá sách tiếp 

xúc trực tiếp với ánh sáng). 

 

  

22 
Tỷ lệ CB làm công 

tác phục vụ 
13/22 = 59,09%   

23 

Kỹ năng nghiệp vụ 

trong việc nắm được 

nguyên tắc tổ chức 

kho TL, sự thành 

thạo công cụ tra cứu 

- Cán bộ nắm được nguyên tắc 

sắp xếp tài liệu. 

+ Tài liệu nhận mới về kho 

đảm bảo sắp xếp đúng chuyên 

ngành, chủ đề, trật tự. 

+ Hàng ngày kết thúc ca trực 

tài liệu được sắp xếp ngay ngắn 

đúng vị trí. 
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+ Chỉ chỗ vị trí của tài liệu khi 

NSD cần sự trợ giúp. 

- Cán bộ sử dụng thành thạo 

các công cụ tra cứu 

+ Đảm bảo việc tư vấn, hỗ trợ 

chính xác đối với các yêu cầu 

về tài liệu 

+ Có thể thực hiện dịch vụ 

cung cấp thông tin theo yêu cầu 

từ việc khai thác nguồn tài liệu 

tại thư viện và các cơ sở dữ 

liệu khác. 

24 
Thời gian trung bình 

xử lý TL 

+ Xử lý giáo trình, sách tham 

khảo,...: 80 phút/tài liệu (xử lý 

kỹ thuật + biên mục). 

+ Xử lý tạp chí, tài liệu truy 

cập mở: 40 phút/bài tạp chí 

(biên mục). 

  

25 

Tỷ lệ % câu trả lời 

đúng đối với tư vấn 

hỗ trợ Bạn đọc 

Tư vấn sử dụng NSDTV tại 

chỗ: 

+ Việc tư vấn hỗ trợ đảm bảo 

về thời gian 

+ Tư vấn trực tuyến và tại chỗ 

tỷ lê chính xác là 100%. 

  

26 Năng suất xử lý TL 

Năm 2025: tổng số 5.608 biểu 

ghi, trong đó 3.208 bài viết tạp 

chí, 2.400 giáo trình, sách tham 

khảo, đề tài NCKH, luận văn, 

luận án, kỷ yếu hội thảo, tài 

liệu truy cập mở. 

  

27 

Kỹ năng trình bày, 

diễn đạt và kỹ năng 

giao tiếp 

- Phần lớn cán bộ có kỹ năng 

trình bày, thuyết trình; 

- Cán bộ có kỹ năng giao tiếp 

với NSD. Cán bộ tại thư viện 

luôn thân thiện, cởi mở và 
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nhiệt tình hỗ trợ NSD trong 

quá trình phục vụ. 

- Luôn có tinh thần cầu thị, 

lắng nghe phản ánh của sinh 

viên từ nhiều nguồn thông tin 

khác nhau, có đánh giá chọn 

lọc và tiếp thu để khắc phục 

những điểm NSD còn chưa hài 

lòng về tinh thần, thái độ giao 

tiếp của cán bộ thư viện. 

 

28 

Tinh thần, thái độ, 

cử chỉ, tác phong 

phục vụ của CBTV. 

 
Đạt tiêu chuẩn 

99% 
 

29 
Sự hài lòng của BĐ 

về CBTV 
 

Đạt tiêu chuẩn 

99% 
 

30 
Sự sẵn sàng trợ giúp 

BĐ 
 

Đạt tiêu chuẩn 

99% 
 

31 
Diện tích cho người 

sử dụng 

1200 m2 (bao gồm cả khu vực 

phụ trợ) 

Mong muốn là 

cơ sở vật chất sẽ 

nâng cấp toàn 

diện hơn chút 

 

32 

Tần suất sử dụng 

chỗ ngồi được sử 

dụng/chỗ ngồi cho 

NSD 

6.107 bạn đọc/450 chỗ ngồi = 

13,57 lượt bạn đọc sử dụng/ghế 

ngồi 

 

  

33 

Tần suất sử dụng 

các tiện tích: Hệ 

thống máy tính, máy 

photocopy, tủ gửi 

đồ, máy mượn trả tự 

động,... 

Năm 2025, Thư viện tiến hành 

sửa chữa, cải tạo nên hệ thống 

máy tính và máy photocopy bị 

giới hạn phục vụ; 

Tần suất sử dụng hệ thống tủ 

gửi đồ: 5.333 bạn đọc mượn trả 

tủ gửi đồ 
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34 
Diện tích kho lưu 

trữ tài liệu. 

Đối với các kho lưu trữ tại thư 

viện (kho lưu trữ tại tầng 4 là 

2.3m2/1000 tài liệu)  

Tổng số tài liệu đang lưu trữ 

157.425 cuốn. Diện tích lưu trữ 

là 7.6m2/1000 tài liệu (theo tiêu 

chuẩn 2.5m2/1000 tài liệu) Kho 

lưu trữ tại Phòng mượn: 

128m2. 

Kho tài liệu tổ chức dưới hình 

thức mở tại Phòng mượn: 

7.13m2/1000 (diện tích kho 104 

m2, lưu trữ 69.457 cuốn tài 

liệu). 

Tại Phòng đọc: 6.8m2/1000 tài 

liệu 

 

  

35 Không gian thư viện 

Diện tích thư viện còn hạn chế. 

Các kho lưu trữ tài liệu diện 

tích nhỏ do vậy việc tổ chức, 

sắp xếp kho tài liệu gặp nhiều 

khó khăn, các giá đầy, nhiều tài 

liệu phải sắp xếp phía trong 

giá. Thư viện còn thiếu các 

không gian tiện ích cho bạn 

đọc. Trong năm 2024 và 2025, 

từ nguồn tài trợ xã hội hoá, 

Thư viện đã có 4 phòng học 

nhóm được trang bị các trang 

thiết bị hiện đại đáp ứng nhu 

cầu trao đổi, thảo luận của 

người sử dụng. 

- Tháng 3/2025, Thư viện sắp 

xếp, thay đổi Phòng đọc 1 cũ 

và  Phòng mượn; 

- Tháng 9/2025, tiến hành cải 

tạo, sửa chữa không gian thư 

- Tủ gửi đồ cần 

được cải thiện 

- Về không gian 

thảo luận, thư 

viện có thể bổ 

sung thêm 

không gian này 

cho sinh viên để 

chúng em có 

không gian để 

trao đổi cùng 

nhau. 

- Mong muốn là 

cơ sở vật chất sẽ 

nâng cấp toàn 

diện hơn chút 

- Phòng đọc cần 

đèn sáng hơn 
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viện tại tầng 1 (dự kiến hoàn 

thiện vào cuối tháng 12/2025, 

đưa vào sử dụng tháng 

01/2026) 

36 

Mức độ phù hợp 

của thư viện trong 

việc hỗ trợ các hoạt 

động đào tạo và 

nghiên cứu. 

- Là thư viện chuyên ngành, thư 

viện Trường ĐH Luật luôn chú 

trọng bổ sung nguồn tài liệu thuộc 

các lĩnh vực pháp luật và các lĩnh 

vực có liên quan. Bên cạnh, bổ 

sung nguồn tài liệu in, Thư viện 

luôn quan tâm phát triển nguồn tài 

liệu số, tài liệu điện tử đáp ứng 

nhu cầu học tập, nghiên cứu của 

cán bộ giảng viên và người học 

của Trường. 

99,3%  

37 
Sự phong phú, đa 

dạng của sản phẩm 

Thư viện đã tổ chức được hệ 

thống sản phẩm dịch vụ đa 

dạng đáp ứng nhu cầu thông tin 

của người sử dụng 

- Cổng thông 

tin: 98,7% 

- Thông báo 

sách mới: 97,7% 

- Video/GTS: 

98% 

- Bản tin số về 

pháp luật: 

99,1% 

 

38 

Chất lượng các sản 

phẩm về nội dung 

và hình thức 

Chất lượng các sản phẩm luôn 

được quan tâm và nhận được 

phản hồi tích cực từ phía người 

sử dụng. 

- Cổng thông 

tin: 98,7% 

- Thông báo 

sách mới: 97,7% 

- Video/GTS: 

98% 

- Bản tin số về 

pháp luật: 

99,1% 
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39 

Khả năng truy 

cập/tiếp cận dễ hay 

khó 

 

Tỷ lệ tiếp cận 

sản phẩm thông 

qua 306 khảo 

sát: 

- Cổng thông 

tin: 94,65% 

- Thông báo 

sách mới: 43,7% 

- Video/GTS: 

32,2% 

- Bản tin số về 

háp luật: 34,9% 

 

40 

Sự hài lòng của 

người sử dụng về 

các DVTV 

 

- Đọc tại chỗ: 

100% 

- Mượn về nhà: 

99,2% 

- Photocopy: 

98,6% 

- Tư vấn, hỗ trợ: 

98,4% 

- Mượn liên thư 

viện: 100% 

- Cung cấp 

thông tin theo 

yêu cầu: 97,9% 

- Khai thác tài 

liệu số: 98,6% 

- Cấp tài 

khoản/khai thác 

cơ sở dữ liệu 

điện tử: 100% 

- Internet, wifi: 

96,2% 

- Phòng học 

nhóm: 100% 
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41 

Hiệu quả công tác 

marketing và quan 

hệ công chúng 

- Triển khai và hoàn thành tốt, 

đúng tiến độ các hoạt động  

mới: nâng cao chất lượng nội 

dung cổng thông tin; tăng 

cường quảng bá chính sách 

cược, mượn, trả tài liệu; đẩy 

mạnh quảng bá các kênh thông 

tin, cơ sở dữ liệu, trang tra cứu 

pháp luật; xây dựng quan hệ 

công chúng với NSDTV thông 

qua các kênh trực tuyến giải 

đáp thắc mắc; thư viện xanh 

không rác thải nhựa; cập nhật 

thông tin trong các video tập 

huấn kỹ năng thông tin; trang 

trí thư viện;... 

- Về công tác truyền thông: 

thường xuyên cập nhật thông 

báo mới, thông tin về sản 

phẩm, dịch vụ, sự kiện lên 

cổng thông tin Trường và thư 

viện, các kênh mạng xã hội và 

email. Đa dạng hoá sản phẩm 

truyền thông: poster, video,  

hình ảnh minh hoạ, thay đổi 

ảnh bìa, avatar theo sự kiện thu 

hút được nhiều NSDTV quan 

tâm, mang lại hiệu ứng tốt. 

- Xây dựng quan hệ công 

chúng giữa thư viện và 

NSDTV: tổ chức Ngày sách & 

Văn hóa đọc Việt Nam, hội 

nghị bạn đọc năm 2025; trưng 

bày sách chào mừng Đại hội 

Đảng bộ lần thứ XIV của Đảng 

bộ Trường. 

Bạn đọc đánh 

giá: 

Rất hài lòng và 

Hài lòng: 84,7% 

Bình thường: 

14,6% 

Không hài lòng: 

0,7% 
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42 

Tổ chức ngày sách 

và Văn hóa đọc, 

HNBĐ (Theo kế 

hoạch từng năm) 

Thư viện tổ chức các sự kiện 

theo KH cụ thể và được đánh 

giá cao, thu hút được đông đảo 

bạn đọc đến tham dự. 

Thư viện tổ 

chức các sự kiện 

theo KH cụ thể 

và được đánh 

giá cao, thu hút 

được đông đảo 

bạn đọc đến 

tham dự. 

 

43 Rà soát học liệu 

Rà soát học liệu các chương 

trình đào tạo phục vụ đánh giá 

chất lượng đào tạo và khi có 

yêu cầu của các khoa chuyên 

môn. 

  

44 

Mức độ hài lòng của 

BĐ về chất lượng 

phục vụ của TV nói 

chung 

- Theo khảo sát, tỷ lệ NSDTV 

đánh giá chung về chất lượng 

phục vụ đạt 99,7%, trong đó: 

rất hài lòng và hài lòng về chất 

lượng phục vụ của thư viện: 

94% , đánh gia bình thường là: 

5,7%, không hài lòng: 0,7% . 

  

 

2.2. Nhận xét, đánh giá 

2.2.1. Ưu điểm 

  - Nhóm tiêu chí về truy cập: Đa số các tiêu chí trong nhóm truy cập đều đạt chỉ số về số 

lượng, chất lượng và mức độ hài lòng cao như: Phục vụ mượn trả tài liệu: 33.304 cuốn 

(năm 2024 phục vụ 39.852 cuốn, giảm ~ 1,2 lần), lượt bạn đọc mượn trả tủ gửi đồ: 40.856 

lượt (năm 2024: 39.852 lượt, tăng 1.004 lượt); Rà soát, lập danh mục, đề nghị và phát giáo 

trình (phát học kì 1, từ học kì 2 chuyển Phòng Khoa học và Công nghệ phát) cho sinh viên 

các lớp Chất lượng cao K47,48,50 học kì 1 và học kì 2 năm học 2025 – 2026 như sau: 39 

tên giáo trình, 5.948 cuốn, tổng tiền 540.506.000 đồng; Thời gian hoàn thành các dịch vụ 

tra cứu đạt 100%, Tỷ lệ BĐ truy cập TL số đạt 72%,... 

  - Nhóm tiêu chí về tài nguyên thông tin: Công tác xử lý tài liệu được kiểm soát chặt chẽ 

và các tài liệu được lưu trữ, bảo quản khá chặt chẽ đảm bảo mục tiêu chất lượng đề ra. Một 

số chỉ số tăng như: Kho tài liệu số tiếp tục được bổ sung 2.549 tài liệu đưa kho tài liệu số 

lên 19.592 đầu tài liệu, tiếp tục là kho tài liệu số lớn nhất trong các cơ sở có đào tạo luật. 

Với số lượt sử dụng TV và lượt truy cập tài liệu số, cổng thông tin cho thấy tỷ lệ TNTT 

được sử dụng khá cao, TV khai thác khá hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin. 
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   - Nhóm tiêu chí về nhân lực: Cán bộ thư viện có chuyên môn nghiệp vụ cao, kỹ năng 

xử lý tài liệu nhanh, kỹ năng trình bày, thuyết trình tốt; tinh thần, thái độ phục vụ của cán 

bộ thư viện được đánh giá cao.  

  - Nhóm tiêu chí hiệu quả đầu tư về cơ sở vật chất và tiện ích thư viện: Nhìn chung Thư 

viện đáp ứng được các tiện ích cơ bản; tần suất sử dụng các tiện ích thư viện tương đối ổn 

định với 13.57 lượt/chỗ ngồi. Từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, từ nguồn tài trợ xã hội 

hoá, Thư viện đã có 4 phòng học nhóm được trang bị các trang thiết bị hiện đại đáp ứng 

nhu cầu trao đổi, thảo luận của người sử dụng. 

  - Nhóm tiêu chí về Sản phẩm và dịch vụ, tổ chức sự kiện và các hoạt động khác: Đa số 

các tiêu chí trong nhóm này được đánh giá cao như: biên tập 54 bài viết/video giới thiệu 

sách mới; 04 Bản tin số về pháp luật quý 1, 2, 3, 4/2024; sự hài lòng của người sử dụng về 

các DVTV; khả năng truy cập/tiếp cận dễ đến sản phẩm và dịch vụ, sự phong phú đa dạng; 

chất lượng sản phẩm và dịch vụ,... 

  - Mức độ hài lòng của BĐ về chất lượng phục vụ của TV nói chung: Theo khảo sát, tỷ 

lệ NSDTV đánh giá rất hài lòng và hài lòng về chất lượng phục vụ của thư viện: 94%, bình 

thường: 14,6%, không hài lòng: 0,7% (năm 2024 là 0%). Do quá trình sửa chữa, cải tạo cơ 

sở vật chất, trong thời gian đầu sinh viên khóa mới chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ và 

đồng bộ các dịch vụ của thư viện, một số tiện ích và không gian sử dụng bị hạn chế tạm 

thời, dẫn đến trải nghiệm chưa thực sự tối ưu đối với nhóm người dùng này. Tuy nhiên, tỷ 

lệ đánh giá không hài lòng chỉ chiếm 0,7%, cho thấy mức độ ảnh hưởng là không lớn và 

mang tính khách quan, ngắn hạn. Thư viện sẽ điều chỉnh phương thức phục vụ sau khi việc 

sửa chữa hoàn thành nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian tới. 

3.2. Hạn chế, tồn tại 

  - Về chất lượng một số dịch vụ thư viện: Mặc dù phần lớn các dịch vụ của Thư viện được 

bạn đọc đánh giá ở mức hài lòng và rất hài lòng, tuy nhiên kết quả khảo sát năm 2025 cho thấy 

một số dịch vụ vẫn có tỷ lệ đánh giá ở mức “bình thường” tương đối cao (trên 10%), tập trung 

chủ yếu vào các dịch vụ như mượn tài liệu về nhà, photocopy, truy cập Internet/Wifi... Điều 

này cho thấy trải nghiệm của bạn đọc đối với một số dịch vụ chưa thực sự đồng đều, tuy nhiên 

kết quả đánh giá đúng thực trạng của năm 2025. Trong năm 2025, Thư viện đồng thời triển 

khai cải tạo cơ sở vật chất và điều chỉnh mô hình làm việc, dẫn đến việc một số quy trình phục 

vụ và dịch vụ bị hạn chế gây tâm lý chưa hài lòng cho một bộ phận người sử dụng, nhất là sinh 

viên khóa mới chưa quen với cách thức sử dụng dịch vụ thư viện. 

  - Nhóm tiêu chí về tài nguyên thông tin: Nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện cơ bản 

đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu; tuy nhiên, một số tài liệu in chưa được cập nhật mới. 

Nguyên nhân: việc bổ sung tài liệu mới gặp khó khăn do nguồn kinh phí còn hạn chế và quy 

trình đấu thầu mua sắm kéo dài. 



' ' , - Nh6m tieu chive hi¢u qua ilau tu CO' SCI vgt chat va ti¢n ich thu vi¢n: Khong gian thu 

vi~n, di~n tich kho hru tru tai li~u chua dap ung yeu c!u theo quy chufut cua nganh TV. 

Di~n tich hru tru tai li~u con ch~t h~p, chua dam bao yeu c!u d{> dm va khong khi, anh 

sang. B~n d9c vdn phan anh v~ vi~c cac phong d9c anh sang chua du, thi8u 6 di~n va wifi 

khong t6t. 

' " 4. De xuat 

- Ti8p tl_lc duy tri va nang cao chit luqng ph\lc V\l b~n d9c; ra soat, di~u chinh quy trinh 

ph\lc V\l theo hu6ng don gian, linh ho~t va thu~n ti~n hon cho b~n d9c, d~c bi~t trong cac 

khung gicr cao diem. Tang cuang cong tac tu vAn, hu6ng ddn sir d\}ng djch V\l cho sinh vien 

kh6a m&i, g6p ph!n nang cao hi~u qua khai thac nguf>n tai nguyen cua Thu vi~n. 

- Ti8p t\}C b6 sung tai li~u in va tai li~u s6 theo nhu c!u thgc t€, uu tien nhiing linh V\IC 
, ' , 

con thieu tai li~u tham khao. Dong thai, day m~nh c~p nh~t giao trinh, tai li~u di~n tfr va 

tang cuang s6 h6a tai li~u n{>i sinh nh~m m& r()ng kha nang ti€p c~n cho ngucri dung. 

- Dao t~o, nang cao trinh d() cua can hQ thu vi~n, nang cao hi~u qua xfr ly tai nguyen 

thong tin, ky nang thi€t trinh, trinh bay de c6 th~ thµc hi~n vi~c t~p huin ky nang thong tin 

cho cac can hQ con h~n ch€. 

- Ti8p tl_lc d!u tu, cai thi~n co so v~t chit theo hu&ng hi~n d~i va than thi~n v&i nguai 

dung, trong d6 chu tr9ng bf> sung 6 cim di~n t~i phong d9c, cai thi~n h~ th6ng chi€u sang 

va nang c!p duang truy€n Intemet/Wifi. D6ng thai, nghien cuu phuong an b6 tri l~i khong 

gian nh~m t6i uu h6a di~n tich sfr d\lng va t~o moi truang h9c t~p thu~n lqi. 

- Df>i mm n{>i dung va hinh thuc truy~n thong theo hu6ng da d~ng, sinh d(mg, phu hgp 

v&i th6i quen ti€p nh~n thong tin cua sinh vien. Tang cuang sfr d\lng cac hinh thuc truy€n 

thong tf\l'C quan nhu infographic, video ngin, bai vi€t hu6ng ddn khai thac tai nguyen s6; 

df>ng thai dfiy m~nh quang ha cac djch V\l, S\l' ki~n cua Thu vi~n tren cac kenh truy€n thong 
, 

tf\l'C tuyen. 

- Thu vi~n cfin chu d{>ng ti€p nh~n y ki€n phan hf>i cua b~ d9c thong qua cac kenh tf\l'c 

tuy~n va khao sat djnh ky; tang cucrng ph3i hqp v&i cac don vi trong trucmg va cac cau l~c 

b{> sinh vien de tf> chuc cac ho~t d()ng gin k€t, qua do nang cao vai tro va vi th€ cua Thu 

vi~n trong nha truang. 

NGUOI BAO cAo 

Pham Van Hanh . . Nguyin Ki~u Quynh 
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